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PHẦN TRẮC NGHIỆM (8 điểm)

1. Hàng hóa nào sau đây bị cấm xuất khẩu?
A. Di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa
B. Hàng tiêu dùng, thiết bị y tế, phương tiện đã qua sử dụng 
C. Phế liệu, phế thải, thiết bị làm lạnh sử dụng C.F.C
D. Thuốc lá nguyên liệu
ANSWER: A

2. Đâu không phải một hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế?
A. Giám định hàng hóa quốc tế
B. Xuất khẩu, nhập khẩu
C. Tạm nhập, tái xuất 
D. Chuyển khẩu 
ANSWER: A

3. Xuất khẩu hàng hóa :
A. Là việc hàng hóa được đưa ra khỏi lãnh thổ Việt Nam hoặc đưa vào khu vực đặc biệt nằm trên lãnh thổ Việt Nam được coi là khu vực hải quan riêng theo quy định của pháp luật.
B. Là việc hàng hóa được đưa vào lãnh thổ Việt Nam từ nước ngoài hoặc từ khu vực đặc biệt nằm trên lãnh thổ Việt Nam được coi là khu vực hải quan riêng theo quy định của pháp luật.
C. Là việc hàng hóa được đưa từ nước ngoài hoặc từ các khu vực đặc biệt nằm trên lãnh thổ Việt Nam được coi là khu vực hải quan riêng theo quy định của pháp luật vào Việt Nam, có làm thủ tục nhập khẩu vào Việt Nam và làm thủ tục xuất khẩu chính hàng hóa đó ra khỏi Việt Nam.
D. Là việc hàng hóa được đưa ra nước ngoài hoặc đưa vào các khu vực đặc biệt nằm trên lãnh thổ Việt Nam được coi là khu vực hải quan riêng theo quy định của pháp luật, có làm thủ tục xuất khẩu ra khỏi Việt Nam và làm thủ tục nhập khẩu lại chính hàng hóa đó vào Việt Nam.
ANSWER: A


4. Thời gian quá cảnh tại lãnh thổ Việt Nam theo pháp luật hiện nay:
A. Tối đa là 30 ngày kể từ ngày hoàn thành thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập, trừ trường hợp được gia hạn
B. Tối đa là 45 ngày kể từ ngày hoàn thành thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập, trừ trường hợp được gia hạn
C. Tối đa là 60 ngày kể từ ngày hoàn thành thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập, trừ trường hợp được gia hạn
D. Tối đa là 90 ngày kể từ ngày hoàn thành thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập, trừ trường hợp được gia hạn
ANSWER: A

5. Theo Luật Thương mại Việt Nam, hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế được xác lập bằng:
A. Bằng văn bản hoặc bằng hình thức khác có giá trị pháp lý tương đương
B. Bằng lời nói
C. Bằng hành vi
D. Bằng người làm chứng
ANSWER: A

6. Chủ thể có thẩm quyền quản lý chuyên ngành ở trung ương về hoạt động ngoại thương là:
A. Bộ Công thương
B. Chính phủ
C. Bộ trưởng Bộ Công thương
D. Thủ tướng Chính phủ
ANSWER: A

7.  Đâu không phải một biện pháp hành chính trong quản lý ngoại thương?
A. Kiểm dịch động vật, thực vật
B. Cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu
C. Tạm ngừng xuất khẩu, tạm ngừng nhập khẩu
D. Chứng nhận xuất xứ hàng hóa
ANSWER: A

8. Chọn nhận định không đúng trong các nhận định sau:
A. Hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu thì thương nhân Việt Nam vẫn có thể làm đại lý mua bán cho thương nhân nước ngoài. 
B. Hàng hóa thuộc danh mục hàng cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu thì thương nhân vẫn có thể nhận gia công quốc tế.
[bookmark: _Hlk106703269]C. Hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu thì thương nhân Việt Nam vẫn có thể kinh doanh tạm nhập, tái xuất.
D. Hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu thì thương nhân Việt Nam vẫn có thể kinh doanh chuyển khẩu
ANSWER: A

9. Chủ thể nào trong các chủ thể sau được phép kinh doanh chuyển khẩu hàng hóa?
A. Thương nhân Việt Nam
B. Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài
C. Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam
D. Thương nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam
ANSWER: A

10. Hàng hóa thuộc danh mục cấm xuất khẩu, tạm ngừng xuất khẩu, thương nhân chỉ có thể kinh doanh gia công hàng hóa quốc tế sau khi:
A. Được Thủ tướng Chính phủ cho phép gia công để tiêu thụ ở nước ngoài
B. Được Bộ trưởng Bộ Công thương cấp phép theo trình tự do Chính phủ quy định
C. Được thủ trưởng cơ quan quản lý chuyên ngành cấp phép theo quy định của Chính phủ
D. Được cơ quan hải quan cho phép thông quan nhập khẩu
ANSWER: A

11. CFR và CIF của Incoterms 2020 khác nhau về:
A. Nghĩa vụ bảo hiểm hàng hóa
B. Nghĩa vụ thuê tàu
C. Thời điểm chuyển giao hàng hóa và rủi ro
D. Nghĩa vụ thông quan xuất khẩu/nhập khẩu
ANSWER: A

12. Theo Incoterms 2020, điều kiện giao hàng nào dưới đây người mua phải làm thủ tục thông quan xuất khẩu?
A. EXW
B. FOB
C. CFR
D. DPU
ANSWER: A

13. Một nhà xuất khẩu ở Đan Mạch xuất khẩu bánh Danisa cho một nhà nhập khẩu ở Việt Nam, điều kiện CIF Hải Phòng, Incoterms 2020. Cảng bốc hàng: Copenhagen. Thời điểm chuyển giao rủi ro đối với hàng hóa từ người bán sang người mua là:
A. Khi hàng được giao lên tàu tại cảng bốc hàng
B. Khi hàng được giao qua lan can tàu tại cảng bốc hàng
C. Khi hàng được giao tại kho của bên bán
D. Khi hàng được đặt dưới sự định đoạt của người mua trên phương tiện vận tải và sẵn sàng để dỡ tại nơi đến quy định ở Hải Phòng
ANSWER: A

14. Một nhà nhập khẩu ở TP. Hồ Chí Minh, nhập khẩu phân bón hóa học của một nhà xuất khẩu Hàn Quốc. Người bán đề nghị người bán sẽ thuê tàu, người mua tự lo bảo hiểm cho hàng hóa. Chọn điều kiện thích hợp theo Incoterms 2020:
A. CFR
B. DDP
C. CIF
D. FOB
ANSWER: A

15. Một nhà nhập khẩu ở Hà Nội mua thiết bị của nhà xuất khẩu Singapore. Người mua muốn người bán chịu trách nhiệm ký hợp đồng vận tải và bảo hiểm, thực hiện thủ tục nhập khẩu tại nước người mua. Chọn điều kiện Incoterms 2020 phù hợp:
A. DDP
B. DAP
C. DPU
D. CPT
ANSWER: A

16. Chọn nhận định sai trong các nhận định sau:
A. Trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu và hàng hóa nhập khẩu được xác định dựa vào giá cả hàng hóa tính đến cửa khẩu xuất hoặc cửa khẩu nhập.
B. Trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu là giá bán của hàng hóa tính đến cửa khẩu xuất, không bao gồm phí bảo hiểm và phí vận tải quốc tế.
C. Trị giá hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu là giá thực tế phải trả tính đến cửa khẩu nhập đầu tiên, phù hợp với pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.
D. Trị giá hải quan được sử dụng làm cơ sở cho việc tính thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và thống kê hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.
ANSWER: A

17. Chứng từ nào dưới đây là lệnh đòi tiền vô điều kiện do người bán ký phát?
A. Hối phiếu
B. Giấy chứng nhận xuất xứ
C. Vận đơn đường biển
D. Chứng từ bảo hiểm
ANSWER: A

18. Biện pháp giải quyết tranh chấp nào mà ở đó luật sư của mỗi bên sẽ trình bày quan điểm và chứng cứ về vụ việc trước đại diện toàn quyền của các bên và một “ban hội thẩm trung lập”?
A. Tố tụng mini
B. Ủy ban xem xét tranh chấp
C. Thương lượng
D. Trọng tài thương mại
ANSWER: A

19. Bước đầu tiên trong quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu là:
A. Khai hải quan 
B. Kiểm tra hồ sơ
C. Kiểm tra thực tế hàng hóa
D. Giải phóng, hàng hóa, thông quan
ANSWER: A

20. Trong phương thức thanh toán nào ngân hàng sẽ cam kết trả tiền cho bên bán khi bên bán xuất trình một bộ chứng từ phù hợp với những quy định đề ra trong thư tín dụng đã mở trước đó theo yêu cầu của bên mua?
A. Tín dụng chứng từ
B. Nhờ thu có chứng từ 
C. Nhờ thu trơn
D. Ghi sổ
ANSWER: A


PHẦN TỰ LUẬN (2 điểm)
Anh/chị hãy so sánh điều kiện FOB và điều kiện CIF trong Incoterms 2020. Ở Việt Nam, các thương nhân có nên tiếp tục xuất khẩu theo FOB và nhập theo CIF nữa hay không? Vì sao?
Đáp án: 
- Giống nhau: 
+ Điều kiện được áp dụng trong đường thủy nội địa, vận tải biển. 0.25
+ Địa điểm giao hàng và chuyển rủi ro: giao lên tàu do người mua chỉ định tại cảng xếp hàng chỉ định. 0.25
+ Người bán sẽ chịu trách nhiệm hoàn thành thủ tục thông quan xuất khẩu, bên mua sẽ chịu trách nhiệm làm thủ tục thông quan nhập khẩu. 0.25
- Khác nhau: 0.5
	Tiêu chí
	FOB
	CIF

	Hợp đồng bảo hiểm
	Bên bán không có nghĩa vụ
	Bên bán chịu chi phí ký kết hợp đồng bảo hiểm

	Hợp đồng vận tải
	- Bên bán không có nghĩa vụ
- Bên mua: chịu chi phí ký kết hợp đồng vận tải chở hàng đến cảng bốc quy định
	- Người bán: chịu chi phí ký hợp đồng vận tải bằng tàu biển
- Bên mua: không có nghĩa vụ


· Ở Việt Nam hiện nay, thương nhân không nên xuất FOB nhập CIF mà nên xuất CIF và nhập FOB để chủ động quyền thuê tàu và bảo hiểm, tăng nguồn thu ngoại tê và giảm chi phí nhập khẩu. 0.75
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